
NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN THAM VẤN CÔNG KHAI 

Kính gửi: Cục Phòng Vệ Thương Mại, 

Thay mặt Nhóm Công ty Rollza Granito, Văn phòng Luật sư IDVN trình bày một số ý 

kiến chính trong phiên tham vấn công khai ngày 17 tháng 7 năm 2026 liên quan vụ việc điều 

tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất 

xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, mã vụ việc AD23. 

Trước hết, Nhóm Công ty Rollza khẳng định đã hợp tác đầy đủ và thiện chí trong toàn 

bộ quá trình điều tra. Các thông tin về bán hàng, xuất khẩu, chi phí sản xuất và hệ thống kế 

toán đã được cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan điều tra. Các dữ liệu này không phải là dữ 

liệu ước tính hay lập riêng cho mục đích vụ việc, mà được trích xuất từ hệ thống kế toán và hồ 

sơ hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Trong bản bình luận, doanh nghiệp 

cũng đã giải trình việc dữ liệu bán hàng phù hợp với chứng từ bán hàng, sổ sách kế toán, báo 

cáo tài chính và các bảng đối chiếu doanh thu; đồng thời dữ liệu chi phí sản xuất được xác định 

trên cơ sở phương pháp kế toán được doanh nghiệp áp dụng nhất quán.  

Trên cơ sở đó, chúng tôi kính đề nghị Cơ quan điều tra sử dụng dữ liệu thực tế của 

doanh nghiệp để tính toán biên độ bán phá giá. Theo quy định và thông lệ điều tra phòng vệ 

thương mại, khi doanh nghiệp hợp tác đầy đủ và thông tin có thể kiểm tra, việc xác định giá 

thông thường, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cần dựa trên hồ sơ của chính doanh nghiệp, 

thay vì các giả định bất lợi hoặc dữ liệu thay thế không phản ánh điều kiện giao dịch thực tế. 

Thứ hai, dữ liệu bán hàng và chi phí sản xuất của Nhóm Công ty Rollza cho thấy doanh 

nghiệp không có hành vi bán phá giá vào thị trường Việt Nam. Do phiên tham vấn hôm nay là 

phiên công khai, chúng tôi không trình bày chi tiết các mức giá, chi phí và tính toán cụ thể. Tuy 

nhiên, về bản chất, khi so sánh trên cơ sở hợp lý giữa giá xuất khẩu sang Việt Nam, giá bán tại 

thị trường nội địa hoặc thị trường so sánh phù hợp, và chi phí sản xuất của các mã sản phẩm 

tương ứng, hồ sơ vụ việc không cho thấy việc doanh nghiệp bán hàng vào Việt Nam dưới giá 

trị thông thường. Theo phân tích của chúng tôi trên cơ sở dữ liệu đã nộp cho Cơ quan điều tra, 

khi so sánh theo từng nhóm sản phẩm tương tự được bán tại thị trường nội địa Ấn Độ, xuất 

khẩu sang Việt Nam và xuất khẩu sang nước thứ ba, giá bán sang Việt Nam nhìn chung cao 

hơn giá bán tại thị trường nội địa và tương đương với giá bán sang nước thứ ba, đặc biệt đối 

với các nhóm sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang Việt Nam. Đáng lưu ý, cấu trúc sản phẩm 

giữa các thị trường này về cơ bản là tương đồng, do đó kết quả so sánh phản ánh hợp lý điều 

kiện thương mại thực tế của doanh nghiệp. 



Đồng thời, báo cáo tài chính hằng năm của các công ty trong Nhóm Công ty Rollza đều 

cho thấy doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận đáng kể. Khi xem xét tổng thể giữa giá bán tại 

các thị trường, cấu trúc sản phẩm tương đồng và kết quả kinh doanh có lợi nhuận, không có cơ 

sở kinh tế hợp lý để cho rằng Nhóm Công ty Rollza đang bán sản phẩm vào Việt Nam với mức 

giá thấp bất thường hoặc thấp hơn giá trị thông thường. 

Trong trường hợp sử dụng giá bán nội địa làm cơ sở xác định giá trị thông thường, giá 

bán sang Việt Nam không thấp hơn giá bán nội địa của các sản phẩm tương tự. Trường hợp giả 

định một số hoặc toàn bộ giao dịch nội địa không được sử dụng do vấn đề chi phí, thì việc so 

sánh với giá bán sang nước thứ ba và chi phí sản xuất cũng không cho thấy dấu hiệu bán phá 

giá, bởi giá bán sang Việt Nam tương đương với giá bán sang nước thứ ba và doanh nghiệp vẫn 

duy trì lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thông thường. 

Do đó, trên cơ sở dữ liệu thực tế của doanh nghiệp, Nhóm Công ty Rollza cho rằng hồ 

sơ vụ việc không cho thấy doanh nghiệp có hành vi bán phá giá vào thị trường Việt Nam. 

Thứ ba, kết quả của các vụ việc điều tra tại các thị trường khác cũng cho thấy không 

thể mặc nhiên suy luận rằng gạch men Ấn Độ được xuất khẩu bằng hành vi bán phá giá. Trong 

vụ điều tra của Hoa Kỳ đối với gạch men từ Ấn Độ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã kết luận các 

bị đơn bắt buộc của Ấn Độ không bán phá giá tại thị trường Mỹ. 

Tương tự, trong vụ việc của Đài Loan đối với gạch men từ Ấn Độ và một số nước khác, 

quyết định công khai cho thấy có ba nhà sản xuất/xuất khẩu của Ấn Độ được xác định không 

bán phá giá. Điều này cho thấy trong cùng một ngành hàng, kết quả điều tra có thể rất khác 

nhau giữa các doanh nghiệp, tùy thuộc vào dữ liệu thực tế và mức độ hợp tác của từng doanh 

nghiệp. Do đó, trong vụ việc AD23, việc đánh giá riêng biệt đối với Nhóm Công ty Rollza trên 

cơ sở dữ liệu thực tế của doanh nghiệp là đặc biệt cần thiết. 

Thứ tư, sản phẩm gạch ốp lát của Ấn Độ, bao gồm sản phẩm của Nhóm Công ty Rollza, 

thường thuộc phân khúc có yêu cầu cao về mẫu mã, bề mặt, độ hoàn thiện và phẩm cấp sản 

phẩm. Các yếu tố này làm cho sản phẩm Ấn Độ không thể được xem là hoàn toàn đồng nhất 

với mọi sản phẩm sản xuất trong nước. Chúng tôi không cho rằng mọi sản phẩm nhập khẩu 

đều vượt trội hơn sản phẩm Việt Nam, nhưng chúng tôi cho rằng sự khác biệt về phẩm cấp và 

chất lượng là yếu tố thương mại có thật, cần được phản ánh trong phân tích thiệt hại. Ví dụ, 

các báo cáo thử nghiệm cho thấy gạch Rollza có độ hút nước chỉ 0,0296%, thấp hơn đáng kể 

so với TTC và Thắng Cường; hệ số giãn nở nhiệt 2,43 × 10⁻⁶/°C cũng là mức thấp nhất trong 

ba sản phẩm; đồng thời, khả năng chống mài mòn đạt cấp III, tương đương TTC và cao hơn 



cấp II của Thắng Cường. Mặc dù độ bền uốn của Rollza không cao nhất, kết quả 38,08 MPa 

vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật áp dụng. Những đặc tính này tạo cơ sở hợp lý để khách hàng ưu 

tiên Rollza vì khả năng chống thấm, độ ổn định kích thước và độ bền bề mặt. 

Công ty Công ty Rollza 
Granito Công ty Cổ phần TTC Công ty Thắng Cường 

Số báo cáo đánh giá 
chất lượng 

HL/MT/240614008 
(Vui lòng xem Phụ 

lục 1) 

11.1222-
QRCM/V1/36763/26/TNVL 
(Vui lòng xem Phụ lục 2) 

05/240859.QMS.PRO.CN24/GOL 
(Vui lòng xem Phụ lục 3) 

Sản phẩm 1200x1200 1200x1200 1200x1200 
Mức độ ngấm nước 
trung bình (%) 0,0296% 0,14% 0,27% 

Độ bền uốn trung 
bình (N/mm2 hoặc 
MPA) 

38,08 45,36 38,86 

Độ giãn nở nhiệt 2,43 x 10^6 4,039 x 10^6 7,25 x 10^6 
Độ mài mòn bề mặt 750 - cấp độ III 750 - cấp độ III Cấp độ II 

Tương tự, khi so sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng giữa sản phẩm gạch của Công 

ty Rollza Granito và Công ty Viglacera, chúng tôi nhận thấy sản phẩm của Rollza Granito nổi 

trội về khả năng hạn chế hút nước và đáp ứng mức cường độ chịu uốn tương đương. Cụ thể, 

theo hồ sơ năng lực được Viglacera công khai, độ hút nước thực tế của gạch Viglacera lớn hơn 

0,2%, trong khi chỉ tiêu này của gạch Rollza Granito chỉ ở mức 0,0296%, cho thấy khả năng 

chống thấm nổi trội của sản phẩm Rollza Granito. Kết quả này phản ánh xương gạch có độ đặc 

chắc cao, ít lỗ rỗng và mức độ nung kết tốt, qua đó góp phần nâng cao khả năng chống thấm, 

hạn chế tác động của độ ẩm và bảo đảm độ ổn định của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Đây 

là một trong những chỉ dấu kỹ thuật quan trọng cho thấy chất lượng sản phẩm Rollza Granito 

được kiểm soát ở mức tốt. Về cường độ chịu uốn, gạch Viglacera đạt mức từ 35 N/mm² trở lên, 

trong khi gạch Rollza Granito đạt 38,08 N/mm², qua đó cho thấy sản phẩm Rollza Granito đáp 

ứng mức độ bền uốn tương đương và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Vui lòng xem hồ sơ 

năng lực của Công ty Viglacera ở Phụ lục 4, trang số 87. 

Ngoài ưu thế về chất lượng, Công ty Rollza Granito còn cung cấp sản phẩm với kích 

thước đa dạng, đáp ứng những nhu cầu cụ thể của khách hàng mà nguồn cung trong nước còn 

hạn chế. Trong thời kỳ điều tra, Rollza Granito đã xuất khẩu một lượng đáng kể gạch có chiều 

dài 1.800 mm. Tuy nhiên, theo các tài liệu công khai được rà soát, các doanh nghiệp sản xuất 

trong nước hầu như không thể hiện việc cung cấp sản phẩm có kích thước này. Cụ thể, hồ sơ 

năng lực công khai của Công ty Viglacera tại trang 19 liệt kê các sản phẩm gạch men có chiều 



dài 3.200, 1.600, 1.200, 1.000, 800, 600, 500, 400, 300 và 200 mm nhưng không bao gồm loại 

có chiều dài 1.800 mm (vui lòng xem Phụ lục 4). Tương tự, website của Công ty Mikado chỉ 

thể hiện các sản phẩm có chiều dài 1.200, 800 và 600 mm, không bao gồm kích thước 1.800 

mm (vui lòng xem Phụ lục 5). Website của Công ty Vitto cũng thể hiện các kích thước sản 

phẩm tương tự Viglacera và không ghi nhận loại gạch có chiều dài 1.800 mm (vui lòng xem 

Phụ lục 6) 

Về vấn đề thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, tại thời điểm tham vấn công khai 

hôm nay, Nhóm Công ty Rollza chưa được tiếp cận bản công khai đầy đủ của hồ sơ yêu cầu áp 

dụng biện pháp, cũng như các dữ liệu công khai hoặc dữ liệu được trình bày dưới dạng chỉ số 

index về tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành sản xuất trong nước. Nhóm Công ty Rollza 

hiện chưa có đầy đủ cơ sở thông tin để đánh giá hoặc bình luận một cách thực chất về vấn đề 

thiệt hại và mối quan hệ nhân quả. 

Do đó, Nhóm Công ty Rollza bảo lưu quyền tiếp tục bình luận về vấn đề thiệt hại, mối 

quan hệ nhân quả và các yếu tố liên quan sau khi nhận được dự thảo kết luận của Cơ quan điều 

tra, trong đó có các thông tin công khai cần thiết, bao gồm dữ liệu dưới dạng chỉ số index về 

các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của ngành sản xuất trong nước. 

Cuối cùng, chúng tôi kính đề nghị Cơ quan điều tra cân nhắc đầy đủ yếu tố lợi ích công 

cộng. Gạch ốp lát là sản phẩm đầu vào quan trọng của lĩnh vực xây dựng, bất động sản, hoàn 

thiện nhà ở và công trình dân dụng. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển 

nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở cho thuê, việc duy trì nguồn cung vật liệu xây dựng 

với giá cả hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích công cộng. Nếu biện pháp chống bán 

phá giá được áp dụng khi không cần thiết, hoặc ở mức cao hơn mức cần thiết, biện pháp này 

có thể làm tăng chi phí xây dựng, chi phí hoàn thiện công trình, giá nhà ở, và cuối cùng là chi 

phí mà doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng phải gánh chịu. 

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Nhóm Công ty Rollza kính đề nghị Cơ quan điều tra 

đánh giá vụ việc một cách khách quan, toàn diện, dựa trên dữ liệu thực tế của doanh nghiệp và 

bản chất thương mại của các giao dịch. Bên cạnh các khía cạnh kỹ thuật trong tính toán biên 

độ bán phá giá, chúng tôi kính đề nghị Cơ quan điều tra xem xét tổng thể các yếu tố khách quan 

của hồ sơ, bao gồm kết quả kinh doanh có lợi nhuận của doanh nghiệp, so sánh giá bán giữa 

các thị trường theo từng nhóm sản phẩm tương tự, cấu trúc sản phẩm tương đồng giữa các thị 

trường, tinh thần hợp tác đầy đủ của doanh nghiệp, cũng như nhu cầu của thị trường Việt Nam 

đối với nguồn cung sản phẩm gạch ốp lát có chất lượng, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý. 



Nhóm Công ty Rollza tin tưởng rằng việc đánh giá đầy đủ các yếu tố này, sẽ giúp Cơ 

quan điều tra đưa ra kết luận công bằng, khách quan, phù hợp với quy định pháp luật và bảo 

đảm lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan. 

Công ty Rollza Granito trân trọng cảm ơn Quý Cục đã dành thời gian xem xét các ý 

kiến, lập luận và tài liệu do Công ty trình bày trong bản đệ trình này. 

Trân trọng! 
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